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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 22/9/2024


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI

1. Tin gió mùa Đông Bắc

Ngày 23/9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hoá phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

2. Tin dự báo mưa lớn khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế
Ngày 23/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ ngày 24/9 mưa lớn giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày 23/9, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
4. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/21/9-19h/22/9): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, một số trạm có mưa lớn hơn như: Lũng Vân (Hoà Bình) 287mm, Vạn Mai (Hoà Bình) 217mm, Km46 (Sơn La) 226mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 175mm, Nậm Xây Luông 3 (Lào Cai) 176mm, Xã Bản Mù (Yên Bái) 174mm, Nam Động (Thanh Hoá) 167mm.
- Mưa đêm (19h/22/9-07h/23/9): Khu vực Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Diễn Thái (Nghệ An) 137mm, Yên Thành (Nghệ An) 123mm, Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) 201mm, Cầu Treo (Hà Tĩnh) 183mm, Hương Điền (Hà Tĩnh) 174mm.
- Mưa 3 ngày (19h/19/9-19h/22/9): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Xã Bản Mù (Yên Bái) 276mm, Lũng Vân (Hoà Bình) 343mm, Tân Kỳ (Nghệ An) 453mm, Dừa (Nghệ An) 442mm, Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) 306mm, Trọng Hóa (Quảng Bình) 370mm.
5. Tin động đất

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 14h49 ngày 22/9/2024, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 01 trận động đất có độ lớn 2.8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. 
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ đang ở mức dưới BĐ1; riêng sông Đáy tại Phủ Lý ở mức trên BĐ2; sông Bùi, sông Tích trên mức BĐ3. Mực nước lúc 7h/23/9, trên một số sông như sau: 

- Trên sông Đáy tại Phủ Lý (Hà Nam) 3,96m, dưới BĐ3 0,04m, đang lên.
- Trên sông Bùi tại Yên Duyệt 7,44m, trên BĐ3 0,44m.
- Trên sông Tích tại Kim Quan 8,77m, trên BĐ3 0,37m.
- Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 3,69m, trên BĐ2 0,19m, đang xuống.
2. Các sông khu vực Trung Bộ 
Mực nước các sông lúc 07h/23/9 như sau:
- Sông Mã tại Hồi Xuân là 62,08m > BĐ2 0,08m đang xuống; tại Cẩm Thủy 20,26m > BĐ3 0,06m, đang lên; tại Giàng là 5,18m < BĐ2 0,32m, đang lên.
- Sông Bưởi tại Kim Tân là 11,38m > BĐ2 0,38m, đang lên.
- Sông Chu tại Bái Thượng là 18,46m > BĐ3 0,46m, dao động.
- Sông Cả tại Con Cuông là 28,62m < BĐ2 0,38m, đang lên; tại Chợ Tràng là 3,14m > BĐ1 0,14m, đang lên.
- Sông Lam tại Nam Đàn là 5,29m < BĐ1 0,11m, đang lên.
Dự báo: Ngày 23/9, lũ sông Bưởi, sông Mã, sông Chu tiếp tục lên, phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; hạ lưu sông Mã, sông Chu ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng lên mức BĐ3.

3. Các sông Nam Bộ: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm sau đó xuống. Đến ngày 26/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,9m, tại Châu Đốc ở mức 2,65m; các trạm hạ lưu ở mức BĐ1, có nơi trên BĐ1.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào 
(m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT
(m)

	Sơn La
	7h
	22/9
	215,07
	116,97
	736
	180
	215

	
	
	23/9
	214,97
	117,03
	348
	904
	

	Hòa Bình
	7h
	22/9
	116,96
	11,51
	2.652
	2.082
	117

	
	
	23/9
	116,69
	13,99
	2.517
	3.952
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/9
	118,08
	50,13
	693
	586
	120

	
	
	23/9
	118,27
	49,70
	552
	580
	

	Thác Bà
	7h
	22/9
	57,33
	23,53
	427
	267
	58

	
	
	23/9
	57,42
	23,51
	425
	268
	


*Hồ Hoà Bình mở 01 cửa xả đáy.
2. Hồ chứa thủy lợi: 

Theo báo cáo của Cục Thuỷ lợi (tính đến 17h00 ngày 22/9/2024):

- Bắc Trung Bộ: tổng số 2.323 hồ, dung tích các hồ chứa ở mức trung bình đạt 35-75% dung tích thiết kế; hiện có 145 hồ hư hỏng, xuống cấp và 52 hồ đang thi công.
- Nam Trung Bộ: tổng số 517 hồ, dung tích đang ở mức thấp, đạt 30-57% dung tích thiết kế; hiện có 26 hồ hư hỏng, xuống cấp và 19 hồ đang thi công.
3. Tình hình đê điều
Theo báo cáo của các địa phương, do mưa lũ sau bão số 3, đến nay đã xảy ra 768 sự cố đê điều trên địa bàn 15 tỉnh/thành phố
, trong đó có 417 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III trở lên (tăng 01 sự cố tại Thái Nguyên so với báo cáo ngày 21/9/2024); 351 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp III.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
1. Thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 7h00 ngày 23/9/2024, bão số 4 và mưa lũ đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 03 người chết do lũ cuốn tại Nghệ An (đã tìm thấy thi thể người mất tích).
- Về nhà ở: 261 nhà hư hỏng, tốc mái (Thanh Hoá 113, Nghệ An 93, Hà Tĩnh 26, Thừa Thiên Huế 12, Quảng Nam 17).
- Về nông nghiệp: một số diện tích lúa, hoa màu, thuỷ sản bị ngập úng, thiệt hại; gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi.
- Về ngập lụt: ngập cục bộ một số vị trí đường giao thông, ngầm tràn tại khu vực trũng, thấp thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
2. Thiệt hại do thiên tai khác

Theo báo cáo số 79/BC-VPTT ngày 22/9/2024 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT và PTDS tỉnh An Giang, ngày 21/9/2024 đã xảy ra sạt lở bờ Nam Kênh Xáng, thuộc khóm Long Thạnh, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, với chiều dài khoảng 20m, sâu vào phía bờ 4,0m.

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức căng dây, hạn chế người dân đi vào khu vực nguy hiểm và huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.   
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
1. Công tác chỉ đạo
- Ngày 22/9/2024, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 3 và thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại tại tỉnh Cao Bằng.
- Ngày 22-23/9/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 05 Công điện về việc vận hành hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình (03 Công điện về việc mở 03 cửa xả đáy; 02 Công điện về việc đóng 02 cửa xả đáy) và 05 văn bản về đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình.
- Ngày 20/9/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 7073/BNN-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ về việc triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn trong những ngày tới.
- Ngày 21/9/2023, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có văn bản số 962/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc về việc xử lý sự cố sạt lở bờ sông đoạn tương ứng từ K0+700-K0+850 đê tả Lô, xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô; văn bản số 963/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn đê điều.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tăng cường công tác trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin cảnh báo thiên tai.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai phương án ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn trong những ngày tới; các tỉnh Bắc Trung Bộ ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ. Trong đó tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức di dời 662 hộ/2.423 người.
2. Hỗ trợ của quốc tế và trong nước để khắc phục hậu quả

Trong ngày 22/9/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận viện trợ hàng hoá đợt 2 (đèn pin, bộ dung cụ nhà bếp, chăn,...) từ tổ chức Samaritan Purse. Đến nay, đã có hơn 35 Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, phi chính phủ thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cứu trợ và cam kết cứu trợ khẩn cấp khoảng 16 triệu USD để khắc phục hậu quả bão số 3.

VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa lớn; các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với lũ trên các sông.
2. Các tỉnh Nam Bộ ven sông Cửu Long rà soát phương án ứng phó với ngập, sạt lở bờ sông do triều cường và lũ về từ thượng lưu.
3. Các tỉnh/thành phố ven biển chủ động triển khai phương án ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.
4. Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố đê điều; khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp, vệ sinh môi trường sớm ổn định đời sống của nhân dân; các tỉnh Bắc Trung Bộ khắc phục thiệt hại do bão số 4.

5. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG


Phạm Đức Luận



Trưởng ca trực:  		Đặng Văn Đăng


Trực ban 1:	   		Đào Việt Anh 


Trực ban 2:	   		Hoàng Trần Kiên








� Thái Nguyên (12), Vĩnh Phúc (26), Phú Thọ (30), Bắc Ninh (99), Bắc Giang (108), Hải Dương (224), Hưng Yên (45), Thái Bình (47), Hải Phòng (36), Hà Nội (36), Hà Nam (13), Nam Định (58), Ninh Bình (29), Thanh Hóa (01) và Tuyên Quang (03)





